
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 

(Kèm theo Công văn số:    2380    /ĐHCN-CTSV, ngày    23    tháng    10    năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Sinh 

viên 

năm 

thứ 

Ngành học 

Năm học 2023-2024 

Hoàn cảnh 

gia đình 

Số tài khoản 

cá nhân 
Điểm 

học 

tập 

Kết 

quả 

rèn 

luyện 

Thành tích 

1 21020037 
Nguyễn Đức 

Thuận 
01/01/2003 4 

Công nghệ 

Thông tin 
3,59 Tốt 

- Giải 3 Nghiên 

cứu khoa học 

cấp khoa.  

- Công bố bài 

báo tại hội nghị 

KSE 2024. 

- Tham dự 

Chung kết 

Olympic Tin 

học Miền 

Trung - Tây 

Nguyên. 

- Tích cực hỗ 

trợ tổ chức 

Vòng Chung 

kết Hội thi Tin 

học trẻ toàn 

quốc. 

- Sinh viên 

khuyết tật. 

- Gia đình 

có HCKK. 

BIDV  

2153882460 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./. 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN HỖ TRỢ KHÓ KHĂN SAU BÃO LŨ 

(Kèm theo Công văn số:    2380    /ĐHCN-CTSV, ngày    23    tháng    10    năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Sinh viên 

năm thứ 
Ngành học 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Hoàn cảnh gia 

đình 

Số tài khoản 

cá nhân 

1 20020755 
Lương Đắc 

Bảng 
29/04/2002 5 Kỹ thuật năng lượng 

Thái 

Bình 

Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn 

BIDV 

2153283601 

2 23020690 
Lê Thị Thế 

Ngọc 
26/02/2005 2 

Công nghệ thông tin 

định hướng thị trường 

Nhật Bản 

Hải 

Dương 
Hộ nghèo 

BIDV 

8800380094 

3 24022652 Trần Duy Hiếu 07/01/2006 1 Hệ thống thông tin Hà Nội 
Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn 

BIDV 

8883315095 

4 24022951 
Trịnh Thị 

Thanh Bình  
02/11/2005 1 

Thiết kế Công nghiệp và 

Đồ họa 

Thanh 

Hóa 
Hộ nghèo 

Viettinbank 

101879523091 

Ấn định danh sách có 04 sinh viên./. 

 


